

DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 21/8/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	4195
	Hoàng Ngọc Châu
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	2
	4197
	Nguyễn Thị Thúy Kiều
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	3
	4200
	Trịnh Xuân Hoài
	Đức Ninh Đông, Đồng Hới, Quảng Bình

	4
	4201
	Lê Quang Bảo
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	5
	4202
	Trần Kim Tiến
	Quảng Tiên, Ba Đồn, Quảng Bình

	6
	4205
	Lê Hoàng Thùy Dung
	Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

	7
	4206
	Phan Văn Thái
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	8
	4207
	Đoàn Văn Phú
	Quảng Phong, Ba Đồn, Quảng Bình 

	9
	4215
	Hoàng Anh Tuấn
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	10
	4218
	Nguyễn Văn Thược
	Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình

	11
	4240
	Bùi Quốc Anh
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	12
	4252
	Nguyễn Thị Thu Trang
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	13
	4253
	Nguyễn Văn Vĩnh
	Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình

	14
	4254
	Nguyễn Văn Quân
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	15
	4255
	Nguyễn Thanh Danh
	Quảng Hải, Ba Đồn, Quảng Bình

	16
	4256
	Lê Văn Thanh
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	17
	4257
	Trần Văn Hữu
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	18
	4261
	Phạm Quang Huy
	Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	19
	4263
	Phạm Chí Linh
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	20
	4264
	Trần Thị Thiết
	Trường Sơn, Quảng Ninh, Quảng Bình

	21
	4267
	Nguyễn Văn Chiến
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	22
	4268
	Đinh Ngọc Tú
	Quy Đạt, Minh Hóa, Quảng Bình

	23
	4270
	Nguyễn Thị Vương
	An Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	24
	4271
	Lê Đình Tiến
	Tân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	25
	4272
	Trần Thị Hiền
	Quảng Phương, Quảng Trạch, Quảng Bình

	26
	4274
	Nguyễn Minh Thanh
	Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình

	27
	4275
	Phạm Sinh Nhật
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	28
	4276
	Nguyễn Thị My
	Quán Hàu, Quảng Ninh, Quảng Bình

	29
	4277
	Hoàng Tiến Anh
	Đức Ninh Đông, Đồng Hới, Quảng Bình

	30
	4278
	Phạm Thanh Minh
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	31
	4282
	Ngô Thị Hà
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình


